DANH SÁCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN TRỢ GIÚP PHÁP LÝ TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

(Cập nhật đến ngày 28/3/2025)

I. Tổ chức trợ giúp pháp lý nhà nước 
	STT
	Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý
	Người đại diện 
	Địa chỉ liên hệ
	Số lượng người thực hiện 

	1
	Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố
	Ông Trần Quý Toàn,
Giám đốc Trung tâm
	Số 112 đường Lê Duẩn, phường Quán Trữ, 
quận Kiến An, Hải Phòng.
ĐT: 0225.3690371.
Email: tgplhaiphong@gmail.com.
	14

	2
	Chi nhánh trợ giúp pháp lý nhà nước số 1
	Bà Trần Thị Thúy,
Trưởng Chi nhánh
	Số 10 đường 20/8, thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. 
ĐT: 0225.3899186.
Email: tranthuy1204@gmail.com.
	01

	3
	Chi nhánh trợ giúp pháp lý nhà nước số 2
	Bà Nguyễn Thị Hậu,
Trưởng Chi nhánh
	Khu 3, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng.

ĐT: 0225.3943274.
Email: haucom.2009@mail.com.
	01

	4
	Chi  nhánh trợ giúp pháp lý nhà nước số 3
	Ông Bùi Văn Bình,
Trưởng Chi nhánh
	Số 5 đường Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo, thành phố Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. 
ĐT: 0225.3642928.
Email: binhtgpl@gmail.com.
	01


II. Tổ chức đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
	STT
	Tên tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý
	Người đại diện
	Địa chỉ liên hệ
	Số lượng người thực hiện
	Phạm vi TGPL
	Hình thức TGPL
	Lĩnh vực TGPL

	1
	Trung tâm tư vấn pháp luật, Hội Luật gia
	Bà Nguyễn Thị Mai

	Số 58 đường Điện Biên Phủ, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
	02
	Người được TGPL cư trú tại Hải Phòng; Vụ việc TGPL xảy ra tại Hải Phòng.
	Tất cả các hình thức

	Pháp luật hình sự; Pháp luật dân sự, hôn nhân gia đình; Pháp luật hành chính; Lĩnh vực pháp luật khác


	2
	Trung tâm tư vấn pháp luật, hỗ trợ hôn nhân và gia đình, Hội Liên hiệp phụ nữ
	Bà Phạm Thị Thúy Hải, Giám đốc Trung tâm
	Số 14B đường Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.
	01
	Người được TGPL cư trú tại Hải Phòng; Vụ việc TGPL xảy ra tại Hải Phòng.
	Tư vấn pháp luật

	Hôn nhân gia đình;
Lĩnh vực pháp luật khác


	3
	Văn phòng Luật sư Xã hội và Gia đình
	Luật sư Nguyễn Văn Xứng, Trưởng Văn phòng
	Số 62 lô 27 đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.
	01
	Người được TGPL cư trú tại Hải Phòng; Vụ việc TGPL xảy ra tại Hải Phòng.
	Tất cả các hình thức

	Các lĩnh vực pháp luật, trừ lĩnh vực kinh doanh, thương mại.


